
Phụ lục XI-C

BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng
	ĐVT
	Số lượng dự kiến ban hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	Căn cứ pháp lý đề xuất
	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản

	1
	Mô hình mô phỏng bệnh nhân
- Kích thước người trưởng thành, với các khớp linh hoạt.
- Cấu tạo đường thở với kích thước giống thực tế: lưỡi linh hoạt, nắp thanh quản, phổi mô phỏng, khí quản, thực quản
- Cho phép nghiêng đầu xoay trái hoặc phải, nâng cằm để mở đường thở, các tình huống lâm sàng khác nhau
- Hỗ trợ cuộc sống nâng cao hồi sức chuyên biệt, cấu trúc cơ xương và da thực tế
- Đường thở thực tế, CPR cơ bản và nâng cao, đo huyết áp, điện tâm đồ và khử rung tim bằng thiết bị thực
- Cuộc phỏng vấn có ghi video, nghe tim.
- Các biến chứng khác nhau (phù lưỡi và hầu họng tắc nghẽn, co thắt thanh quản, tắc nghẽn đường thở), tím tái, co giật
- Mô phỏng hoạt động trên các thiết bị y tế thật.
	Bộ
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	 Các thiết bị cần thiết để giảng dạy, thực hành các môn chuyên ngành Điều dưỡng cho sinh viên cao đẳng chính quy và liên thông 


Mô hình thực hành kỹ năng CPR hà hơi thổi ngạt kết nối máy tính chấm điểm 


- Phần mềm theo dõi với các thanh màu hiển thị liên tục hiệu quả của quá trình thực tập dễ hiểu giúp điều chỉnh thực hiện các kỹ năng 


- Mô hình có độ chính xác của phép đo, phản hồi và báo cáo về nhiều thông số quan trọng đối với bệnh nhân.


- Hệ thống duy nhất đưa ra phản hồi hoàn chỉnh chính xác


- Hệ thống cung cấp độ sâu thực và đơn giản để điều chỉnh lực cản của ngực, thực hành thực tế hơn, được phát hiện khi ngực di chuyển ra khỏi vị trí chính xác

	- Hà hơi thổi ngạt cung cấp hiển thị chính xác dung tích và hiển thị thời gian thực chính xác cho tỷ lệ khi cung cấp không khí.
	Bộ
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	 Các thiết bị cần thiết để giảng dạy, thực hành các môn chuyên ngành Điều dưỡng cho sinh viên cao đẳng chính quy và liên thông  
	


Giường bệnh nhân đa năng 


- Các thanh vịn bên bốn mảnh có thể trải xuống dưới đầu giường.


- Tấm cản góc đa chức năng với bánh xe chống va chạm và ổ cắm cực IV, và chức năng bật/tắt cho bo mạch đầu /chân.


- Khung dập tích hợp và tấm giường là thép được làm bằng sơn tĩnh điện, chống sứt mẻ và trầy xước.


- Bảng điều khiển người phục vụ (ACP)


- Hệ thống khóa trung tâm


- Bốn thiết bị truyền động với điều khiển thiết lập lại.


- Hệ thống truyền động 24V DC


- Điện áp: 110V/60Hz hoặc 220V/50Hz

	- Bảng đầu/chân có thể tháo rời
	Cái
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	 Các thiết bị cần thiết để giảng dạy, thực hành các môn chuyên ngành Điều dưỡng cho sinh viên cao đẳng chính quy và liên thông  
	

	4
	Máy hút đờm dãi
- Hệ thống truyền động 24V DC
- Điện áp: 110V/60Hz hoặc 220V/50Hz
- Hệ thống động cơ cấp y tế chất lượng cao với tiếng ồn thấp, đáp ứng các yêu cầu của IEC / EN 60601-1, IEC / EN 60601-1-2.
	Cái
	2
	Theo nhu cầu thực tế
	 Các thiết bị cần thiết để giảng dạy, thực hành các môn chuyên ngành Điều dưỡng cho sinh viên cao đẳng chính quy và liên thông  

	5
	Bơm tiêm điện
     - Công suất tiêu thụ: 18VA
     - Loại pin: Pin sạc Ni-MH
	Cái
	2
	Theo nhu cầu thực tế
	 Các thiết bị cần thiết để giảng dạy, thực hành các môn chuyên ngành Điều dưỡng cho sinh viên cao đẳng chính quy và liên thông  


Bơm truyền dịch


- Phạm vi tốc độ truyển: 0.1~1000ml/h (kiểu bơm nhu động)


- Thể tích dịch đặt trước định truyền: 1~9999ml


- Thể tích dịch đã truyền: 1~9999ml


- Chức năng đặc biệt: Khóa bàn phím, nhớ dữ liệu, thời gian còn lại, lặp lại báo động, hệ thống mở, K.V.O, thanh trùng, truyền nhanh, mức độ nghẽn, xem lại dữ liệu cho quá trình đã thực hiện, chế độ liều dùng (lựa chọn)


	- Loại pin: Pin sạc Ni-Cd
	Cái
	2
	Theo nhu cầu thực tế
	 Các thiết bị cần thiết để giảng dạy, thực hành các môn chuyên ngành Điều dưỡng cho sinh viên cao đẳng chính quy và liên thông 
	

	7
	Ti vi 85 inch 
- Khối lượng không chân: 41.9 kg
+ Tần số quét thực: 120 Hz
+ Công nghệ âm thanh:
- Khuếch đại âm thoại chủ động AVA
- Q-Symphony kết hợp loa ti vi với loa thanh
- Âm thanh chuyển động theo hình ảnh OTS Pro
- Âm thanh phù hợp không gian SpaceFit Sound
+ Tổng công suất loa: 80W
+ Hệ điều hành: Tizen OS 6.0
	Cái
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	 Các thiết bị cần thiết để giảng dạy, thực hành các môn chuyên ngành Điều dưỡng cho sinh viên cao đẳng chính quy và liên thông 


Máy xét nghiệm sinh hóa tự động 


- Kiểu máy: hoàn toàn tự động, truy cập ngẫu nhiên


- Công suất xét nghiệm: 270 xét nghiệm sinh hóa/giờ 


- Kiểu đo: Điểm cuối, Điểm cuối 2 điểm, Động học, Động học 2 điểm


- Phương pháp phát hiện: Đo trực tiếp độ hấp thụ trong cóng phản ứng một màu hoặc hai màu


- Phương pháp đo: 


+ Xét nghiệm sinh hóa sử dụng phương pháp đo quang


+ Miễn dịch độ đục bằng phương pháp đo quang (hóa chất Latex)


- Số lượng xét nghiệm đồng thời đo được: 50 xét nghiệm


- Số phương pháp phân tích có sẵn: 240 phương pháp (mẫu huyết thanh: 60, mẫu huyết tương: 60, mẫu nước tiểu: 60, mẫu khác: 60)


- Lưu trữ kết quả đo: 1.000.000 kết quả

	- Lưu trữ kết quả QC: 50.000 kết quả.
	Cái
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	 Theo nhu cầu thực tế phục vụ giảng dạy cho Bộ môn Xét nghiệm 
	


Máy xét nghiệm HbA1c

 HbA1c (HbA1c ổn định), HbF (HbS, HbC phát hiện trong chế độ variant mode


- Phương pháp phát hiện: So màu bước sóng đôi 420nm/500nm


- Độ phân giải: 0.1% hoặc 1mmol/mol

 - Dải đo: HbA1c: 3 - 20%; 9 - 195 mmol/mol


+ Variant mode: 160s/mẫu 


+ Fast mode:100s/mẫu


- Thể tích hút mẫu: Xấp xỉ 4 µL (máu toàn phần)

 HbF: 0 - 100%


- Ống thu mẫu máu (đường kính 12.3 hoặc 15mm) x (cao 75 - 100 mm)


- Phương thức lấy mẫu: Xuyên nắp (cap-piercing)


- Màn hình: 20 chữ số × màn hình 2 dòng


- Máy in nhiệt, Giấy in nhiệt kích cỡ 58mm

	- Nguồn cung cấp: 100-240V ±10%, 50/60Hz
	Cái
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	 Phục vụ giảng dạy cho Bộ môn Xét nghiệm 
	


Máy xét nghiệm huyết học tự động


- Phương pháp đo


+ WBC, RBC, PLT: Đo trở kháng điện


+ HGB: Đo bằng phương pháp so màu


+ Phân tích các thành phần WBC: Đo Laser


+ PCT: Tính toán từ biểu đồ


+ RDW: Tính toán từ biểu đồ


+ PDW: Tính toán từ biểu đồ


+ P-LCR: Tính toán từ biểu đồ


- Thông số đo: gồm 33 thông số.


- Thể tích mẫu


+ Chế độ (CBC + DIFF): 40µL


+ Chế độ CBC: 25µL


- Công suất: 90 mẫu/giờ


- Màn hình


LCD 10.4 inch, màn hình cảm ứng


- Chương trình QC


+ Có chương trình quản lý chất lượng QC: X-R, L&J (Levey Jennings)

	+ Có khả năng lưu 300 dữ liệu đo trên 1 lot QC.
	Cái
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	 Phục vụ giảng dạy cho Bộ môn Xét nghiệm 
	


Máy xét nghiệm nước tiểu


- Kỹ thuật đo: Sử dụng quang kế phản xạ với 4 bước sóng: 505, 530, 620, 660nm; nguồn sáng bằng đèn LED.


- Có màn hình màu cảm ứng LCD 5.7” VGA


- Thông số: Đo được 11 thông số nước tiểu bao gồm: Glucose, pH, Protein, máu, Ketones, Nitrite, Bilirubin, Urobilinogen, tỷ trọng, bạch cầu, acid Ascorbic.


- Công suất đo: Lên đến 500 xét nghiệm/giờ 


- Máy in: Có máy in nhiệt tích hợp sẵn để in kết quả đo, tự động in kết quả sau khi đo xong 


- Lưu trữ dữ liệu: Cơ sở dữ liệu bệnh nhân: 5000 xét nghiệm/cơ sở dữ liệu QC: 5000 xét nghiệm

	- Nạp thông tin bệnh nhân (ID, tên): Có thể nạp thông tin qua màn hình trên máy chính hoặc qua đầu đọc mã vạch lắp ngoài hoặc bàn phím lắp ngoài.
	Cái
	2
	Theo nhu cầu thực tế
	 Theo nhu cầu thực tế phục vụ giảng dạy cho Bộ môn Xét nghiệm 
	

	12
	Máy chiếu
- Cường độ chiếu sáng 4100 Ansi Lumens 
- Độ phân giải 1024×768 (XGA) Độ tương phản 16.000:1 
- Bóng đèn 230W UHM Tuổi thọ bóng đèn tối đa 20.000 giờ 
-  Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình 
- Kích thước phóng to màn hình 30 - 300” 
- Công suất 300W
	Cái
	20
	Theo nhu cầu thực tế
	 Phục vụ công tác dạy nghề 


